
Mẫu số 07
TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN, TIỀN Ở VÀ HỖ TRỢ GẠO CHO HỌC

SINH BÁN TRÚ THEO NGHỊ ĐỊNH 66/2025/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ,
NĂM HỌC 2025-2026

TT Tên cơ sở giáo
dục

Số lượng HS
bán trú

Số tháng
hỗ trợ

Tổng số tiền ăn
được hỗ trợ

Tổng số tiền ở
được hỗ trợ

Tổng số gạo
được hỗ trợ (kg) Ghi chú

1 2 3 4 5=3*4*936000 6=3*4*360000 7=3*4*15

01

Trường Tiểu học
Kim Đồng 55 9 463.320.000 178.200.000 7.425

Trường Tiểu học
Kim Đồng 4 10 37.440.000 14.400.000 600 HSDTTS vào lớp 1

học TCTV

02 Trường Tiểu học
Lê Hồng Phong 98 9 825.552.000 317.520.000 13.230

03 Trường Tiểu học
Võ Thị Sáu 3 9 25.272.000 9.720.000 405

04

Trường
TH&THCS Lý Tự

Trọng
170 9 1.432.080.000 550.800.000 22.950

Trường
TH&THCS Lý Tự

Trọng
3 10 28.080.000 10.800.000 450 HSDTTS vào lớp 1

học TCTV

05 Trường THCS xã
Đăk Pék 40 9 336.960.000 129.600.000 5.400

06 Trường THCS Chu
Văn An 98 9 825.552.000 317.520.000 13.230

Tổng cộng 373 3.974.256.000 1.528.560.000 63.690
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